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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1073 /BC-SYT Cần Thơ, ngày 06 tháng 5 năm 2016 

 

BÁO CÁO 

Tình hình phòng, chống dịch sốt xuất huyết, Zika thành phố Cần Thơ 

(Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/04/2016) 

 

1. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết 

Cần Thơ đứng hàng thứ 15 trong 20 tỉnh thành khu vực phía Nam về số ca 

mắc: tổng cộng là 302 ca, không xảy ra tử vong năm thứ ba liên tiếp. Số ca mắc 

bằng 1,8 lần và tăng 134 ca so với cùng kỳ. 

Số ca sốt xuất huyết tại 20 tỉnh thành phía Nam 
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  Số mắc sốt xuất huyết theo tháng 

 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 

Năm 2015 48 39 47 34 

Năm 2016 76 74 82 70 

Trung bình từ năm 2011 đến 2015 (TB) 51,2 35,4 48,8 39,6 

TB + 2SD (đường cong chuẩn) 83 53 66 55 

Nhận xét: số ca bệnh đã vượt đường cong chuẩn dự báo dịch, cảnh báo dịch 

bệnh có thể bùng phát khi bước vào mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết. 

Số ca mắc sốt xuất huyết theo quận, huyện 

Quận, huyện Năm 2016 Năm 2015 
Số ca tăng 

so cùng kỳ 
Dân số 

Tỉ lệ ca bệnh 

/100.000 dân 

Bình Thủy 56 10 46 123.427 45 

Ninh Kiều 110 28 82 264.174 42 

Cái Răng 31 11 20 94.512 33 

Cờ Đỏ 30 37   127.145 24 
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Quận, huyện Năm 2016 Năm 2015 Số ca tăng 

so cùng kỳ 

Dân số Tỉ lệ ca bệnh 

/100.000 dân Thới Lai 23 11 12 126.109 18 

Phong Điền 15 7 8 102.654 15 

Thốt Nốt 20 35   170.063 12 

Ô Môn 13 29   138.670 9 

Vĩnh Thạnh 4 0 4 117.881 3 

Tổng cộng 302 168 134 1.264.635 24 

Nhận xét: Số ca mắc trên 100.000 dân dẫn đầu là Bình Thủy, tiếp theo là Ninh 

Kiều và Cái Răng. Số mắc sốt xuất huyết tăng so với cùng kỳ tập trung ở Ninh Kiều 

(82 ca), Bình Thủy (46 ca), Cái Răng (20 ca). Đây cũng là các quận, huyện dẫn đầu 

về số ca mắc tuyệt đối và số ca mắc trên 100.000 dân. 

Số mắc sốt xuất huyết theo tuổi 

  Tuổi ≤ 15  Tuổi > 15 Tổng cộng 

Năm 2015 143 25 168 

(%) 85,12 14,88 100 

Năm 2016 256 46 302 

(%) 84,77 15,23 100 

Nhận xét: tỉ lệ mắc bệnh trên 15 tuổi tăng 0,35% so với cùng kỳ. 

Số ổ dịch sốt xuất huyết 

 Quận, huyện Năm 2016 Năm 2015 Số ổ dịch tăng so cùng kỳ 

Ninh Kiều 17 3 14 

Cờ Đỏ 11 8 3 

Cái Răng 7 3 4 

Thốt Nốt 6 12 

 Vĩnh Thạnh 2 0 2 

Thới Lai 2 0 2 

Binh Thủy 2 0 2 

Phong Điền 1 1 

 Ô Môn 1 8 

 Tổng cộng 49 35 

 Nhận xét: số ổ dịch sốt xuất huyết tăng gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2015 

(49/35) và tập trung tại Ninh Kiều (17), Cờ Đỏ (11), Cái Răng (7). Riêng Thốt Nốt 

có 6 ổ dịch nhưng thấp hơn so với cùng kỳ. 

Số mắc sốt xuất huyết theo độ nặng 

  Độ A Độ B Độ C Tổng cộng 

Năm 2015 142 4 22 168 

(%) 84,52 2,38 13,1 100 

Năm 2016 253 6 43 302 

(%) 83,77 1,99 14,24 100 

Nhận xét: tỉ lệ ca bệnh ca nặng (độ C) tăng 1,14% so với cùng kỳ. 
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2. Tình hình dịch bệnh Zika 

  Dịch bệnh do vi rút Zika diễn biến phức tạp tại 61 quốc gia, vùng lãnh thổ 

trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt tại các nước khu vực Nam Mỹ và Caribe, các nước 

trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, 

Trung Quốc cũng đã ghi nhận sự lưu hành vi rút Zika. 

Trước tình hình dịch bệnh do vi rút Zika trên thế giới, Bộ Y tế đã tăng cường 

việc giám sát dịch bệnh do vi rút Zika tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm các 

trường hợp mắc bệnh. Kết quả đến ngày 04/4/2016 các Viện Vệ sinh dịch 

tễ/Pasteur đã xét nghiệm 1.215 mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp có biểu hiện 

tương tự như nhiễm vi rút Zika tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước; trong đó đã 

phát hiện 2 trường hợp dương tính với vi rút Zika tại tỉnh Khánh Hòa và TP. Hồ 

Chí Minh, cụ thể như sau: 

Trường hợp thứ nhất: bệnh nhân nữ, 64 tuổi, cư trú tại phường Phước Hòa, 

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khởi phát ngày 26/03/2016; Trường hợp thứ hai: 

bệnh nhân nữ, 33 tuổi, cư trú phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. Hồ Chí Minh, 

khởi phát ngày 29/3/2016. Hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân ổn định. Thành phố 

Hồ Chí Minh và Khánh Hòa đã công bố hết dịch Zika sau 24 ngày không phát hiện 

ca bệnh mới. 

Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận trường hợp 

mắc bệnh do vi rút Zika do có sự giao lưu đi lại giữa các quốc gia cũng như giữa 

các địa phương trong cả nước đồng thời Việt Nam có lưu hành muỗi vằn là véc tơ 

truyền bệnh và chưa có miễn dịch trong cộng đồng. 

Tại Cần Thơ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh giám sát nhanh vi rút 

Zika tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai, thời gian giám sát từ ngày 15/02/2016 

đến 20/3/2016, tổng cộng lấy và xét nghiệm 150 mẫu máu của bệnh nhân nghi 

nhiễm vi rút Zika. Trong đó một nửa là bệnh nhi, còn lại là người lớn. Các bệnh 

nhân này phải có sốt, phát ban và có một trong các triệu chứng: viêm kết mạc, đau 

khớp, đau cơ, nhức đầu, mệt mỏi. Kết quả tất cả các mẫu đều âm tính với vi rút 

Zika. 

3. Các hoạt động đã triển khai 

a. Các văn bản triển khai hoạt động 

 - Công văn số 878/UBND-KGVX ngày 15/3/2016 của UBND thành phố về 

việc thực hiện Kế hoạch Chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella cho đối tượng 16 – 

17 tuổi năm 2016. 

 - Công văn số 640/VPUB-KGVX ngày 25/3/2016 của UBND thành phố về 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BYT của Bộ Y tế. 

 - Công văn số 1123/UBND-KGVX ngày 29/3/2016 của UBND thành phố về 

việc Thống nhất Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika năm 

2016 tại thành phố Cần Thơ. 

 - Công văn 1122/UBND-KGVX ngày 29/3/2016 của UBND thành phố về 

việc thống nhất Kế hoạch chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng 

phòng, chống dịch bệnh so vi rút Zika và sốt xuất huyết” tại thành phố Cần Thơ 

năm 2016. 
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- Kế hoạch số 652/KH-SYT ngày 22/3/2016 về Kế hoạch Hành động phòng 

chống dịch bệnh do vi rút Zika tại cần Thơ năm 2016. 

- Công văn Khẩn số 897/SYT-BCĐ của Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân 

dân thành phố ngày 13 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai chiến dịch “Người dân 

tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết 

năm 2016”. 

 - Công văn số 328/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 3 tháng 2 năm 2016 về việc 

tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika. 

  - Báo cáo số 40/BC-YTDP của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố ngày 28 

tháng 01 năm 2016 về Báo cáo kết quả giám sát công tác phòng, chống sốt xuất 

huyết tại quận Ninh Kiều. 

b. Các chiến dịch đã thực hiện: 

- Kế hoạch số 75/KH-SYT ngày 8/1/2016, về việc Phát động toàn dân thực 

hiện Chiến dịch phòng, chống dịch chủ động mừng Xuân Bính Thân và Ngày 

thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/02/2016. 

- Kế hoạch số 653/KH-SYT ngày 22/3/2016 về Chiến dịch “Người dân tự diệt 

muỗi, diệt lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” tại 

thành phố Cần Thơ năm 2016. 

c. Truyền thông phòng, chống dịch bệnh: 

+ Thành phố và 9 quận, huyện đã tổ chức lễ phát động chiến dịch “Người dân 

tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống bệnh do virut Zika và bệnh Sốt xuất 

huyết. Tổ chức ký cam kết giữa quận, huyện và xã, phường trong việc tổ chức và 

triển khai thực hiện chiến dịch. Tổ chức diễu hành cổ động chiến dịch quanh các 

tuyến đường chính. 

+ In ấn và phân phối tài liệu truyền thông gồm: Tờ rơi SXH: 38.000 tờ, Băng 

rôn: 190 cái, Áp phích: 50 cái 

+ Tổ chức tọa đàm truyền hình chủ đề người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng 

phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết. 

d. Xử lý ổ dịch và giám sát dịch 

 Xử lý 100% các ổ dịch nhỏ sốt xuất huyết tại các quận, huyện: diệt lăng 

quăng và phun hóa chất bán kính 200m quanh ca bệnh. 

 Cấp phát 200 lít Permethrine 50 EC, 630 kg Cloramine B, 225 bộ trang 

phục chống dịch, 2 máy phun hóa chất STIHL 420 SR cho các quận, huyện trong 

xử lý ca bệnh, ổ dịch. 

e. Giám sát, xử lý phòng, chống dịch bệnh 

- Giám sát và xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết đã được xử lý triệt để về vệ 

sinh môi trường diệt lăng quăng, khoanh vùng phun hóa chất theo quy định làm 

giảm mật độ muỗi gây bệnh trong cộng đồng. 

- Tăng cường kiểm tra giám sát xử lý ổ dịch sốt xuất huyết: xử lý dịch nhỏ 

sốt xuất huyết tại các quận, huyện: 49 ODN/9 quận, huyện đạt 100% theo quy định 

chỉ số Bréteau < 20 và phun đủ bán kính 200m. 
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 Lãnh đạo Sở Y tế cùng Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tổ chức nhiều 

đợt kiểm tra thực địa công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng tại 

Ninh Kiều, Bình Thủy...để chỉ đạo và hỗ trợ cho địa phương dập dịch. 

- Giám sát huyết thanh và côn trùng thực hiện thường quy đánh giá type gây 

bệnh sốt xuất huyết và diễn tiến mật độ muỗi tại Cần Thơ. 

4. Những việc làm chưa tốt 

- Điều tra xử lý ổ dịch ở một số nơi chưa triệt để, như: diệt chưa hết lăng 

quăng, phun hóa chất không đủ bán kính 200m theo quy định nhất là ở các ấp, khu 

vực giáp ranh, giáp kênh rạch. 

 - Tổ chức thực hiện chiến dịch chưa đồng loạt, chưa tập huấn cho cán bộ 

trực tiếp tham gia chiến dịch nên thực hiện chưa đúng với yêu cầu như: 

 + Nhiều nơi chưa chú trọng loại bỏ vật phế thải có khả năng chứa nước xung 

quanh nhà.  

 + Một số nơi cộng tác viên không vào nhà để kiểm tra các dụng cụ chứa 

nước mà chủ yếu phát tờ rơi. 

 + Một số nơi tổ chức thực hiện chiến dịch không giáp địa bàn, không trở lại 

kiểm tra đới với các hộ vắng nhà hoặc những nhà có lăng quăng  

 + Cộng tác viên kiểm tra lăng quăng không kỹ (đi quá nhanh) và không vận 

động hướng dẫn hộ gia đình diệt lăng quăng. 

- Một số hộ gia đình chưa hợp tác trong công tác diệt lăng quăng, diệt muỗi 

(không mở cửa nhà để hóa chất bay vào). 

- Chính quyền địa phương một số nơi còn khoáng trắng cho y tế. 

5. Dự báo 

Do thời tiết nắng nóng nên chu kỳ phát triển từ trứng thành muỗi rút ngắn lại 

làm gia tăng mật độ muỗi, đồng thời người dân chưa thường xuyên diệt lăng quăng 

hàng tuần, đó là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh dễ phát sinh. Người dân  

Số ca bệnh đã vượt đường cong chuẩn dự báo dịch, cảnh báo dịch bệnh có 

thể bùng phát khi bước vào mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Đặc biệt là ở 

các quận  Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. 

6. Phương hướng 

Ngoài các mặt công tác thường xuyên, ngành Y tế thành phố Cần Thơ sẽ 

tiếp tục tập trung thực hiện: 

- Sơ kết đánh giá 
+ Sơ kết đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh trong 4 tháng đầu năm, 

rút kinh nghiệm những việc làm được và chưa làm được. 

+ Tiếp tục tổ chức các đợt chiến dịch phát động người dân tự diệt muỗi, diệt 

lăng quăng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và bệnh sốt xuất huyết nhân 

ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết ở những xã phường trọng điểm. 

- Về công tác truyền thông giáo dục sức khỏe 

+ Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh thông qua 

nhiều hình thức theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tập trung công tác tuyên truyền 

nguyên nhân, tác hại, phương thức lây truyền và các biện pháp phòng chống.  

+ Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh thông qua: báo, 

đài, loa phát thanh nội viện tại các bệnh viện, loa phát thanh tại các đài truyền 
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thanh quận, huyện, xã, phường; qua các buổi sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt dưới cờ 

và qua vãng gia. 

- Công tác phối hợp liên ngành 

+ Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch chủ động trong trường học. Tổ chức tập huấn cho giáo viên về công tác 

phòng, chống dịch bệnh, tổ chức tổng vệ sinh làm sạch môi trường vào đầu năm 

học. 

+ Tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh 

và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ, các cơ quan truyền thông trên địa bàn 

thành phố và các Ban ngành đoàn thể có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các 

biện pháp phòng bệnh để người dân tự giác tham gia phòng bệnh cho bản thân, gia 

đình và cộng đồng. 

+ Phối hợp với Chi cục Hải quan, Cảng vụ Cần Thơ, Công an trong công tác 

kiểm dịch y tế. Nhất là khai báo tờ khai y tế và giám sát bệnh do vi rút Zika… 

- Công tác giám sát 

+ Tiếp tục phối hợp với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giám 

sát trọng điểm sốt xuất huyết, Zika, Chikungunya. 

+ Giám sát chặt chẽ ca bệnh, phát hiện sớm và cách ly điều trị kịp thời, 

phòng, chống lây nhiễm trong các cơ sở điều trị. 

+ Tăng cường năng lực dự báo, chủ động xử lý ổ dịch của tuyến quận, 

huyện: cán bộ dịch tể quận, huyện phải giám sát, phát hiện sớm ổ dịch để xử lý kịp 

thời; Nhân lực xử lý ổ dịch gồm Trưởng trạm y tế, cán bộ dịch tể xã, cộng tác viên 

phòng chống dịch....phải huy động đủ người để đảm bảo diệt hết lăng quăng trước 

khi phun hóa chất diệt muỗi; Nếu dịch bệnh không giảm trong vòng 14 ngày thì 

lãnh đạo trung tâm y tế dự phòng, trung tâm y tế huyện và thành phố phải tham gia 

dập dịch. 

- Công tác điều tra, xử lý ca bệnh và ổ dịch 

+ Điều tra ca bệnh và xử lý theo quy định.  

+ Tăng cường giám sát dịch tễ, giám sát véc tơ, giám sát huyết thanh… phát 

hiện sớm vùng nguy cơ, bao vây và dập tắt dịch kịp thời. 

- Công tác thu dung điều trị 

+ Chuẩn bị sẵn phòng cách ly, đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị chuyên 

dùng, trang bị bảo hộ cá nhân sẵn sàng thu dung điều trị hạn chế thấp nhất ca tử 

vong. 

+ Thực hiện phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực riêng: khu vực khám, 

khu vực cách ly điều trị, khu vực cấp cứu đối với các bệnh truyền nhiễm để tránh 

lây nhiễm chéo trong bệnh viện.  

+ Tập huấn cập nhật kịp thời các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh cho bác 

sĩ, điều dưỡng ở các tuyến. 

- Bổ sung, củng cố các đội chống dịch lưu động, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, 

hóa chất, máy phun,… sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới. 

Để làm được điều này 

 Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ phối hợp với các cơ quan báo, 

đài tuyên truyền phổ biến cho nhân dân biết để chủ động phòng, chống; phối hợp 
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với Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm; khẩn trương 

in tài liệu truyền thông cấp cho các địa phương.  

Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm y tế huyện, Trạm y tế xã, phường tham 

mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc chủ động tổ chức thực hiện chiến 

dịch tại nơi có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh trên địa bàn. 

 Trưởng ấp, khu vực, tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân là người trực tiếp 

triển khai đôn đốc về biện pháp diệt muỗi, lăng quăng tai hộ gia đình. 

 Phòng Nghiệp vụ Y phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện 

Nhi đồng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế dự phòng tập 

huấn phác đồ điều trị, giám sát và xử lý ổ dịch, tầm soát trước sinh hội chứng đầu 

nhỏ liên quan đến vi rút Zika... cho các đơn vị. 

 Địa phương nào để dịch bệnh bùng phát thì Trưởng Ban chăm sóc sức khoẻ 

nhân dân quận, huyện nơi đó chịu trách nhiệm với Trưởng Ban chăm sóc sức khoẻ 

nhân dân thành phố; Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, Trung tâm 

Truyền thông Giáo dục sức khoẻ, Trung tâm Y tế/ Y tế dự phòng quận, huyện, 

Trưởng Trạm Y tế chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Thành ủy Tp.CT (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (báo cáo); 

- UBND thành phố (báo cáo); 

- Cơ quan báo, đài; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                                                                                          Nguyễn Trung Nghĩa 
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